	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:..............................................
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KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 11

(HK1, 2019- 2020)

I. ĐỀ

A. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 
Câu 1: Đâu là hằng xâu?


A. TRUE.

B. ABCD.

C. ‘FALSE’

D. 12345.

Câu 2: Biểu thức: 50 mod a = b là biểu thức gì?

A. BTQH.

B. BTSH

C. BTLG.

D. BTQH hoặc BTLG

Cho 2 câu lệnh viết bằng Pascal sau:     (Trả lời cho câu 3, câu 4)  

   x := 120;   k := (x <= sqr(11));
Câu 3: Sau khi thực hiện 2 câu lệnh trên thì k có giá trị bằng bao nhiêu?

A. k = True

B. k = 121

C. k = False

D. k = 120 

Câu 4: Hai biến x và k khai báo như thế nào?
	A. Var x, k: byte;
	B. Var x: integer;
K: boolean;
	C. Var x: booean;
K: byte;
	D. Var x: byte;
 K: real;


Câu 5: Ctrúc nào trong Pascal là ctrúc rẽ nhánh?
A. If <ĐK> do <CL>;
    


B. If <ĐK> else <CL>;


C. If <CL> then <ĐK>;     


D. If <ĐK> then <CL>; 

Câu 6: Cho câu lệnh lặp sau: For  i := <dau> to <cuoi> do <CLệnh>;  Hãy chọn câu trả lời đúng?

A. i là biến đếm, có kiểu thực.


B. <dau> có giá trị nhỏ hơn <cuoi>
C. <CLệnh> trên có cấu trúc lặp lùi

D. <cuoi> có giá trị nhỏ hơn <dau>.
Câu 7: Cho a = 9 thì b có giá trị bằng bao nhiêu trong đoạn chương trình sau:


If  a mod 2 <> 0 then b:= a div 2  else b: = sqr(a);
A. 1
      

B. 81
        

C. 
[image: image1.wmf]9

            

D. 4

Câu 8: Trường hợp nào sau đây không phải câu lệnh gán trong NNLT Pascal?

A. x := 1;


B. x + y := 10;


C. y := 0.001;

D. x := x *y/z;

Câu 9: Cho đoạn chương trình viết bằng NNLT Pascal sau:
	i: = 0;
while i < 18 do

     Begin


       Writeln ('Kiem tra mot tiet'); 


       i: = i + 3;


     End;
	Dòng chữ Kiem tra mot tiet sẽ xuất hiện ra màn hình bao nhiêu lần?

A. 5 lần
          
B. 6 lần
     
C. 7 lần

D. 8 lần




Câu 10: Tên nào được đặt đúng trong Pascal?

A. 2018.

B. 11/15

C. XULY


D. Tinh Tong
Câu 11: Để chạy chương trình, ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + F3.


B. Ctrl + F9.


C. Alt + F9.

D. Alt + F3.

Câu 12: Biểu thức toán học: 
[image: image2.wmf]2
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được biểu diễn trong Pascal là:

A. 5-sqr(x)/(y*sqrt(z-2)).
B. 5-sqrt(x)/(y*sqr(z-2).
          
C. 5-x*x/y*sqrt(z-2).
     D. 5-x*x/y*abs(z-2).

Câu 13: Cho đoạn ch-trình sau:

	n := 9;
while  n >= 2  do 
   begin
        T := T + 1;
         n := n – 2;
   end;
	Đoạn CT trên được viết lại bằng For-do như thế nào?

A. for  n := 9 downto 2 do T := T + 1;

B. for  n := 2 to 9 do T := T + 1;

C. for n := 9 downto 2 do    if  n mod 2 = 1 then T := T + 1; 

D. for n := 9 downto 2 do 

            if  n mod 2 = 0 then T := T + 1; 

	Câu 14: Câu lệnh sau đây có bao nhiêu lỗi?

If  a < 0 then b = 1;

Else b := a;
	A. 4 lỗi.
B. 3 lỗi.



C. 2 lỗi.
            D. 1 lỗi.



B. Phần tự luận: (3 điểm) (Làm ở mặt sau)

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:       [image: image4.png]max = {2 néua=>b
b néua <b




Bài 2. (2đ) Viết chương trình tính 
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 (với a, n nguyên dương, được nhập từ bàn phím).

II. Đáp án và thang điểm.
Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	C
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	C


Tự luận: Bài 1. 

	· Viết đúng cấu trúc If ... then ... else ....;
	0.25

	· Viết đúng <BTĐK>
	0.25

	· Viết đúng <Câu lệnh> sau THEN
	0.25

	· Viết đúng <Câu lệnh> sau ELSE
	0.25


Bài 2.

	Cách 1: Dùng FOR

Program BAI2;

Var  i, a, n: byte; 

       T: real;

BEGIN

Write(‘Nhap a =’); readln(a);

Write(‘Nhap n =’); readln(n);

S := 0;

For  i := 1 to n do

   S := S + a/i;

Writeln(‘Tong T =’, T:8:2);

Readln

END.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25
	Cách 2: Dùng WHILE

Program BAI2;

Var  i, a, n: byte; 

       T: real;

BEGIN

Write(‘Nhap a, n =’); readln(a, n);

S := 0; i :=1;

While i <= n do

  begin

   S := S + a/i;

    i := i + 1;

  End;

Writeln(‘Tong T =’, T:8:2);

Readln

END.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25
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	Kiểm tra 1 tiết
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Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 

Câu 1: Cấu trúc nào sau đây trong NNLT Pascal là cấu trúc rẽ nhánh?

A. If <BTĐK> else <CLệnh1> do <CLệnh2>;


B. If <BTĐK> then <CLệnh>;
      

C. If <BTĐK> then <CLệnh1> do <CLệnh2>; 


D. If <CLệnh> then <BTĐK>;    


Câu 2: Khai báo biến nào sau đây đúng cú pháp?
A. var a: char; 
      


B. Var : a;



C. var a: char
       


D. Var a = char;
Cho đoạn CT viết bằng Pascal sau:     
 b:= -50; d:= abs(b)<=50;

 (Trả lời cho câu 3, câu 4)

Câu 3: Sau khi thực hiên chương trình, d có giá trị bằng bao nhiêu?

A. d = False.   


B. d = 50  

C. d = True.  


D. d = -50.

Câu 4: Cú pháp khai báo b và d như thế nào?

	A. var b: byte;

           d: boolean;
	B. var b: boolean;

         d: intrger;
	C. var b: real;

           d: integer;
	D. var b: integer;

           d: boolean;


Câu 5: Trong NNLT Pascal, cho cấu trúc lặp của câu lệnh sau: 
while <BTĐK> do <Câu lệnh>;

Hãy chọn câu trả lời sai?

A. <BTĐK> đúng thì <Câu lệnh> được thực hiện.



B. <Câu lệnh> sau “do” có thể là câu lệnh ghép.

C. <Câu lệnh> luôn luôn được thực hiện ít nhất một lần.

D. <Câu lệnh> có thể không thực hiện lần nào nếu ban đầu <BTĐK> sai.

	Câu 6: Cho đoạn CT viết bằng NNLT Pascal sau:

If a mod b = 0 then b:= b + a


else     begin



        a:= sqr(a); b:= a div b;   

                     end;
	Cho a = 12, b = 5 thì giá trị của a, b thay đổi như thế nào?    

A. a = 144, b = 4
              B. a = 
[image: image6.wmf]12

, b = 2

C. a =144 , b = 28                D. a = 12, b = 4


Câu 7: Câu lệnh gán nào sau đây viết đúng cú pháp?

A. a := sqr(3);



B. b = sqrt(9);



C. c := 22,22;



D. d := boolean; 
Câu 8: Biểu thức nào sau đây dùng để kiểm tra A là ước của B?
A. A mod B <> 0

B. A mod B = 0

C. B mod A = 0

D. B div A = 0
Câu 9: Cho đoạn ch trình viết bằng Pascal sau:

For  i:= 10 to 25 do

    If  i mod 3 = 0 then writeln ('May tinh');

Chữ  May tinh xuất hiện trên màn hình bao nhiêu lần?

A. 3
          

B. 4
    

 C. 5              

D. 6

Câu 10: Đâu là lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím cho biến m?

	A. write (‘Nhap m =’);
	      B. readln (m);
	    C. writeln (m);
	       D. readln (‘m =’);


Câu 11: Đoạn lệnh sau có bao nhiêu lỗi?


If  i mod 2 := 0 then write(i, ‘(’)
A. 0 lỗi.


B. 1 lỗi.



C. 3 lỗi.


D. 2 lỗi

Câu 12: Đoạn lệnh nào dùng đê hiển thị 15 chữ ‘kiem tra’ ra màn hình?

A. For k:=1 to 15 do writeln(‘kiem tra’);

B. For k:=1 to 15 do writeln(kiem tra);

C. For k:=1 to 15 do readln(‘kiem tra’);

D. For k:=1 to 15 do writeln(“kiem tra”);

Câu 13: Khai báo hằng nào sau đây đúng cú pháp?
A. const a=100;

B. const a:=100; 

C. const 100=a;

D. const a:100;
	Câu 14: Cho đoạn CT sau:

n := 50; X := 0;

while n >= 1 do

Begin

      X := X + 1/n; 

     n := n – 2;

End;

Hãy chọn đoạn lệnh đúng khi chuyển sang 
For-do?
	A. X := 0;  
     For n := 50 downto 2 do

              If n mod 3 = 0 then X := X + 1/n;

B. X := 0;  
     For n := 50 downto 2 do

                If n mod 2 <> 0 then X := X + 1/n;

C. X := 0; 
     For n := 50 downto 2 do

                 If n mod 3 = 0 then X := X + 1/n;

D. X := 0; 
     For n := 50 downto 2 do

                If n mod 2 = 0 then X := X + 1/n;


II. Phần tự luận: (3 điểm)

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image7.png]{x+y néux <y
Z= P
05 néux>y




Bài 2. (2đ) Viết chương trình tính tổng: 
[image: image8.wmf]80
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 (k nguyên, được nhập từ bàn phím)
BÀI LÀM

----------HẾT----------

	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:..............................................

Lớp:.................................
	Kiểm tra 1 tiết

Môn: Tin học 11

Năm học: 2019-2020
	Điểm:


Đề 1:

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 

Câu 1: Câu lệnh sau có mấy lỗi?

If  a mod 2 := 0 then write (‘a chan’);
Else write (‘a le’);
A. 0 lỗi.


B. 1 lỗi.


C. 2 lỗi.


D. 4 lỗi

Câu 2: Khai báo thư viện nào sau đây đúng cú pháp?
A. uses a: crt
;      

B. Uses = crt;


C. Uses crt;  

D. Uses : crt;
Cho 2 lệnh viết bằng Pascal sau:     
   
y := 100 mod 5; x := y / 5; 
(Trả lời cho câu 3, câu 4 và câu 5)  

Câu 3: Sau khi thực hiện 2 lệnh trên thì y có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 0


B. 20


C. 100


D. 5
Câu 4: Khai báo x và y như thế nào?

	A. var y: real;

           x: boolean;
	B. var x: boolean;

           y: byte;
	C. var x: real;

           y: integer;
	D. var x: integer;

           y: byte;


Câu 5. Lệnh ghi kết quả của x ra màn hình được viết ntn?

A. writeln(x=y/5);
           


 B. write(‘x=’,y/5:7);

C. write(‘x=’,x:6:1);




D. writeln(kq x = x:7:2);

Câu 6: Đâu là câu lệnh gán viết sai cú pháp?

A. a := ‘kiem tra’;

B. b := “true”;

C. c := False;


D. d := 12345;

Câu 7: Ctrúc nào trong Pascal là ctrúc rẽ nhánh dạng đủ?

A. If <ĐK> do <CL>;
           


B. If <CL> then <ĐK>;     

C. If <ĐK> then <CL1> else <CL2>;


D. If <ĐK> else <CL1> then <CL2>; 

Câu 8: Trong NNLT Pascal, cho cấu trúc lặp của câu lệnh sau: 

For  i := <cuoi> downto <dau> do <CLệnh>; 

Hãy chọn câu trả lời đúng?
A. i là biến đếm, có kiểu thực.



B. <dau> có giá trị lớn hơn <cuoi>
C. <CLệnh> trên có cấu trúc lặp tiến.


D. <cuoi> có giá trị lớn hơn <dau>.
	Câu 9: Cho đoạn chương trình viết bằng NNLT Pascal sau:

i: = 1;


while i < 19 do

     Begin



Writeln ('Nui Thanh'); 



 i: = i + 3;


     End;
	Dòng chữ  Nui Thanh được in ra bao nhiêu lần?

A. 5 lần
                        B. 6 lần     

C. 7 lần
                        D. 0 lần




Câu 10: Lệnh m := 1 to 12 do write (m, ‘(’); thực hiện việc gì?

A. Tính tổng của 12 số tự nhiên đầu tiên

B. Liệt kê 12 số tự nhiên đầu tiên ra màn hình.

C. Đưa số 12 ra màn hình 12 lần.


D. Liệt kê 12 lần số m ra màn hình.
Câu 11: Đoạn lệnh sau được viết lại bằng While-do như thế nào?

S := 0; For  i := 1 to 30 do  If  i mod 2 = 0 then S := S + a/i;
	A. i := 1; S := 0;

     while i <= 30 do

        begin

           S := S + a/i;

           i := i + 2;

        end;
	B. i := 2; S := 0;

     while i <= 30 do

        begin

           S := S + a/i;

           i := i + 2;

        end;
	C. i := 2; S := 0;

     while i < 30 do

        begin

           S := S + a/i; 

           i := i + 2;            

        end;
	D. i := 1; S := 0;

     while i < 30 do

        begin

           S := S + a/i;

           i := i + 2;

        end;


Câu 12: Cho đoạn chương trình viết bằng NNLT Pascal sau:


If  a <> 0 then b:= 0 else b: = sqrt(a);       Cho a = 9 thì b có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 3
      

B. 81
        

C. 
[image: image9.wmf]9

            

D. 0

Câu 13: Biểu thức: a <> 0 là biểu thức gì?

A. BTSH.


B. BTQH.

C. BTSH và BTLG.

D. BTLG

Câu 14: Đâu là từ khoá?

A. else


B. real
     

C. read


D. sqr
II. Phần tự luận: (3 điểm) 

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image10.png]A7{|x|+y2né'ux¢y
“Ux  néux=y




Bài 2. (2đ) Viết chương trình giải bài toán sau: Tính B = 100m+ 95m+ 90m + … + 50m. (m nhập từ bàn phím).

BÀI LÀM

----------HẾT----------

	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:...............................................

Lớp:.................................
	Kiểm tra 1 tiết

Môn: Tin học 11

Năm học: 2019-2020
	Điểm:


Đề:

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D. 

Câu 1: Khai báo biến nào sau đây đúng cú pháp?

A. var a, b=byte;     

 


B. Var  a, b: read;



C. var
a, b: char;





D. Var a, b = 100;
Câu 2: Đâu là lệnh ghi giá trị của a ra màn hình?

A. write (a);


B. writeln (‘a=’);

C. readln (a);


D. read (‘a=’);

Cho 2 lệnh viết bằng Pascal sau:     
   
y: = 265; z := (y <= 0);

(Trả lời cho câu 3, câu 4)


Câu 3: Sau khi thực hiện 2 lệnh trên, z có giá trị bằng bao nhiêu?

A. z = False


B. z = 0.


C. z = True


D. z = 265.

Câu 4: Khai báo z và y như thế nào?

	A. var y: integer;

           z: boolean;
	B. var z: boolean;

           y: byte;
	C. var z: real;

           y: integer;
	D. var z: integer;

           y: word;


Câu 5: Cấu trúc nào sau đây trong NNLT Pascal là cấu trúc lặp?

A. while <CLệnh> do <ĐK>;

B. If  <ĐK> then <CLệnh1> else <CLệnh2>;


C. while <ĐK> do <CLệnh>;

D. for <bdem> := <gtri dau> then <gtrị cuoi> do <CL>;

Câu 6: Trong câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ:
If <ĐK> then <CL1> else <CL2>;
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trước else có dấu chấm phẩy khi <ĐK> sai.



B. <CL2> được thực hiện khi <ĐK> đúng.

C. Luôn có một trong hai <CL1> hoặc <CL2> được thực hiện.

D. <CL1>  sau then luôn được thực hiện.

Câu 7: Cho m = -9, n = 0 thì giá trị của m, n thay đổi như thế nào trong đoạn CT viết bằng NNLT Pascal sau:

If m >= n then m:= n


else     begin



   n := m; m:= sqr(m);


           end;

A. m = -9, n = -9
      B. m= 
[image: image11.wmf]9

, n = -9
     
C. m =81 , n = -9         
D. m = 81, n = 81

Câu 8: Biểu thức nào sau đây là biểu thức số học?

A. not (x <> y).



B. 4 + 9*y.


C. (x + y) and (5 = x).


D. -a + sqrt (b) >= 7.

Câu 9: Để chạy chương trình, ta dùng tổ hợp phím: 

A. Ctrl + F9.    

B. Alt + F9.    


C. Alt + X.   


D. Alt + F3.

	Câu 10: Cho đoạn lệnh sau:

k := 1; T := 0;

      while k <= 20 do

        begin

           T := T + k;

           k := k + 2;

        end;

Hãy chọn đoạn lệnh đúng khi chuyển sang For-do?
	A. T := 0;  
     For k := 1 to 20 do

                If k mod 3 = 0 then T := T + k;

B. T := 0;  
     For k := 1 to 20 do

               If k mod 2 = 1 then T := T + k;

C. T := 0;  
     For k := 1 to 20 do

              If k mod 2 = 0 then T := T + k;

D. T := 0; 
      For k := 1 to 20 do

               If k mod 2 <> 0 then T := T + 2;


Câu 11: Biểu thức điều kiện nào sau đây dùng để kiểm tra a là số lẻ?

A. a mod 2 = 0.

B. a mod 2 <> 1.

C. a mod 2 <> 0.

D. a div 2 = 0

Câu 12:    Chữ  Lap trinh xuất hiện trên màn hình bao nhiêu lần trong đoạn ch trình viết bằng Pascal sau:

For  i:= 1 to 33 do

    If  i mod 5 = 0 then writeln ('Lap trinh');

A. 8
         


 B. 7
     

C. 6              

D. 5

Câu 13: Đoạn lệnh sau có bao nhiêu lỗi?

For  i := 100 to 20 do  If  i mod 3 = 0 then  T := T + 5;
A. 0 lỗi.

B. 1 lỗi.


C. 2 lỗi.


D. 3 lỗi

Câu 14: Đâu không phải là hằng trong Pascal?

A. 9876

B. TRUE


C. 12,34


D. ‘FALSE’

II. Phần tự luận: (3 điểm)

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image12.png]q={ kI néuxie
4+ 1 néuxchin




Bài 2. (2đ) Viết chương trình tính tổng: 
B = 60m2 + 57m2 + 54m2 + … + 15m2 (m nhập từ bàn phím)

BÀI LÀM

----------HẾT----------

	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:.............................................

Lớp:.................................
	Kiểm tra 1 tiết

Môn: Tin học 11

Năm học: 2019-2020
	Điểm:


Đề:

I. Phần trắc nghiệm: (8 điểm) Khoanh tròn vào đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D.

Câu 1: Từ khóa nào dùng để khai báo thư viện?



A. var 
      

B. uses


C. const  

D. program

Câu 2: Đâu là lệnh nhập giá trị cho biến M?    

A. write (M);

B. writeln (‘M=’);
C. readln (M);

D. read (‘M=’);

Cho hai lệnh viết bằng Pascal sau:    
 y: = 11; k: = y mod 5 > 1;
   (Trả lời cho câu 3, câu 4)  

Câu 3: Sau khi thực hiện chương trình, k có giá trị bằng bao nhiêu?

A. True


B. 1


C. False

D. 2

Câu 4: Khai báo k và y như thế nào?

	A. var y: real;

           k: boolean;
	B. var k: boolean;

           y: byte;
	C. var k: real;

           y: integer;
	D. var k: integer;

           y: word;


Câu 5: Cấu trúc nào trong Pascal là cấu trúc rẽ nhánh?

A. If <ĐK> then <CL>;
    

B. If <ĐK> else <CL>;


C. If <CL> then <ĐK>;     

D. If <ĐK> do <CL>; 

Câu 6: Trong NNLT Pascal, cho cấu trúc lặp của câu lệnh sau: 
For  i: = <cuoi> downto <dau> do <CL>; 

Hãy chọn câu trả lời sai?

A. i là biến đơn, có kiểu nguyên.


B. Câu lệnh trên có cấu trúc lặp lùi

C. <dau>, <cuoi> có kiểu thực.


D. <cuoi> có giá trị lớn hơn <dau>.
Câu 7: Thực hiện đoạn lệnh: 
m:=10;   n := 12;

if  m>n  then n:=5;  

Biến n có giá trị bằng mấy?


A. 0


B. 10



C. 5



D. 12

Câu 8: Biểu thức: abs(x) mod 15 là biểu thức gì?

A. BT quan hệ.

B. BT số học.

C. BT logic

D. BT quan hệ hoặc BT logic
Câu 9: Cho đoạn chương trình viết bằng NNLT Pascal sau:

i: = 1;
While i < 11 do

     

Begin





Writeln (‘Tin hoc lop 11');  
i: = i + 2;


     

End;

    Chữ  Tin hoc lop 11 xuất hiện ra màn hình bao nhiêu lần?



A. 6 lần
          
B. 5 lần
     

C. 4 lần


D. 3 lần

Câu 10: Để tính tổng S=1+2+3+…+50, ta sử dụng câu lệnh nào? 

(Giả sử đã gán S:=0;)

A. for d:=1 to 50 do S:=S+d;

B. for d:=50 downto 1 do S:=S+d;

C. for d:=1 to 50 do S:=S+N*d;

D. while d<=50 do S:=S+d;

Câu 11: Cho đoạn lệnh sau:

T := 0; For  k:= 1 to 20 do 

        if  k mod 3 = 0 then T := T + 5;

Hãy chon đoạn lệnh đúng khi viết sang While-do?

	A. k := 1; T := 0;

     while k <= 20 do

        begin

           T := T + 5;

           k := k + 3;

        end;
	B. k := 1; T := 0;

     while k < 20 do

        begin

           T := T + 5;

           k := k + 2;

        end;
	C. k := 3; T := 0;

     while k <= 20 do

        begin

           T := T + 5;

           k := k + 3;

        end;
	D. k := 3; T := 0;

     while k < 20 do

        begin

           T := T + 5;

           k := k + 2;

        end;


Câu 12: Biểu thức điều kiện nào sau đây dùng để kiểm tra k là ước của 20?
A. k mod 20 = 1.

B. k mod 20 = 0.

C. 20 div k = 0.

D. 20 mod k = 0

Câu 13: Câu lệnh sau đây có bao nhiêu lỗi?

If  a = 0 then b = 0  Else b := sqr(a);
A. 1 lỗi.


B. 2 lỗi.


C. 3 lỗi.
           
  D. 0 lỗi.
Câu 14: Đâu không phải là phép toán quan hệ?

A. and


B. <=


C. <>


D. >

II. Phần tự luận: (3 điểm) 

Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image13.png]a={m® néumchin

m—1 néumlé




Bài 2. (2đ) Viết chương trình tính tổng: S = 5ab + 10ab + 15ab + ... + 50ab (a, b nguyên, được nhập từ bàn phím)

BÀI LÀM

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 11 – HKI
ĐỀ 1.
I. TRẮC NGHIỆM


(Mỗi câu đúng được 5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	B
	A


II. TỰ LUẬN
Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:        [image: image14.png]A7{|x|+y2né'ux¢y
“Ux  néux=y




Đáp án:  if  x<>y then A:=abs(x) + sqr(y) Else A:=x;
Bài 2. (2đ) Viết chương trình giải bài toán sau: 

Tính B = 100m+ 95m+ 90m + … + 50m. (m nhập từ bàn phím).

	Chương trình
	Điểm

	Program tinhB;

Var i,m:byte; B:word;

Begin

   Write(‘Nhap m=’); readln(m);

   B:=0;

   For  i:=100 downto 50 do

       If  I mod 5=0 then B:=B+i*m;

   Write(‘Tong B=’, B);

   Readln

End.
	0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.25


ĐỀ 2.
I. TRẮC NGHIỆM


(Mỗi câu đúng được 5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	A
	D


II. TỰ LUẬN
Bài 1. (1đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ tính:       [image: image15.png]{x+y néux <y
Z= P
05 néux>y




Đáp án:  if  x<=y then Z:=x + y Else Z:=0.5;
Bài 2. (2đ) Viết chương trình tính tổng: 
[image: image16.wmf]80
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 (k nguyên, được nhập từ bàn phím)
	Chương trình
	Điểm

	Program tinhB;

Var i,k:byte; P:real;

Begin

   Write(‘Nhap k=’); readln(k);

   P:=0;

   For  i:=5 to 80 do

       If  I mod 5=0 then P:=P+k/i;

   Write(‘Tong P=’, P:8:2);

   Readln

End.
	0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.25
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